
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà Phạm Thị Thanh Giang. 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Văn Bình; 

 Bà Lê Thị Thu Trang. 

- Thư ký phiên tòa: Ông  u nh Ti n Th ng – Thư    T a  n nh n d n t nh 

Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn  oàng Việt - Kiểm s t viên. 

Ngày 07 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở T a  n nh n d n t nh T y Ninh xét xử 

phúc thẩm công khai vụ  n hình sự phúc thẩm thụ l  số: 49/2019/TLPT-HS ngày 

22 tháng 3 năm 2019 đối với các bị c o Nguyễn Văn T1, Dương Tuấn T2 do có 

 h ng c o của bị hại đối với Bản  n hình sự sơ thẩm số: 10/2019/HS-ST ngày 21 

tháng 02 năm 2019 của T a  n nh n d n huyện TC, t nh T y Ninh.  

- Bị cáo bị kháng cáo: 

1. Nguyễn Văn T1, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1993, tại t nh Đồng Nai; nơi 

cư trú: Ấp 2, xã SD, huyện TC, t nh T y Ninh; nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ 

học vấn: 4/12; d n tộc: Kinh; giới tính: Nam; t n gi o:  h ng; Quốc tịch: Việt 

Nam; con  ng  h ng x c định và bà Nguyễn Thị N1, sinh năm 1969; bị c o có vợ 

tên Phùng Thị L, sinh năm 1985; con chưa có; tiền  n; tiền sự: Không. 

Bị c o đang chấp hành  n phạt tù. (có mặt) 

2. Dương Tuấn T2, sinh năm 1994; tại t nh T y Ninh; nơi cư trú: Ấp 4, xã 

SD, huyện TC, t nh T y Ninh; nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ học vấn: 5/12; 

d n tộc: Kinh; t n gi o: Kh ng; Quốc tịch: Việt Nam; con  ng Dương Văn T3, 

sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị N2, sinh năm 1963; bị c o chưa có vợ con; tiền 

 n, tiền sự:  h ng. 

Bị c o đang chấp hành  n phạt tù. (có mặt)  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH TÂY NINH 
 

Bản  n số: 54/2019/HS-PT 

Ngày: 07-5-2019 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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- Bị hại: Phạm Ngọc H, sinh năm 1990; nơi cư trú: Ấp 2, xã SD, huyện TC, 

t nh T y Ninh. (có mặt)  

Trong vụ  n có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đ n vụ  n không có 

kháng cáo,  h ng bị  h ng nghị. T a  n  h ng triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ  n và diễn bi n tại phiên t a, nội dung vụ 

 n được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ, ngày 25-4-2018, bị c o Nguyễn Văn T1 và bị c o Dương 

Tuấn T2 đang ngồi uống bia ở nhà T1 tại Ấp 2, xã SD, huyện TC, t nh T y Ninh, 

nghe ti ng cãi nhau của vợ chồng anh Phạm Ngọc H, là hàng xóm    bên nhà T1 

nên T1 và T2 mở cửa sau ra xem, giữa H và T1 xảy ra cãi vả, th ch thức nhau. 

Sau đó, T1 và T2 quay vào nhà ti p tục uống bia. Lúc này, H cầm một con dao đi 

đ n phía sau nhà T1 rồi lấy vỏ chai thủy tinh ném vào cửa sổ làm vỡ  ính. T1 

chạy đ n góc b p gần chỗ ngồi uống bia lấy một con dao tự ch  chạy lên phía 

trước, v ng ra ngoài đuổi chém H. Khi thấy T1 cầm dao chạy đi thì T2 cũng chạy 

đ n góc b p, lấy một c y rựa chạy theo cùng T1 đuổi chém H. H bỏ chạy đ n cặp 

h ng nhà  ng Nguyễn Văn M thì vấp lồng úp gà bằng sắt té ngửa người. T1 chạy 

đ n cầm dao chém liên ti p nhiều nh t từ trên xuống, trúng hai tay và hai chân 

của H. Thấy H bị chảy nhiều m u nên T1 ngưng chém. Lúc này, T2 ở phía sau 

chạy đ n giơ rựa lên định chém H thì được  ng Nguyễn Văn B chạy đ n can 

ngăn. T1, T2 bỏ về, còn H được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa  hoa 

Tây Ninh và Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố  ồ Chí Minh đ n ngày 07-5-2018 

xuất viện. 

K t quả gi m định:  

- Bản   t luận gi m định ph p y về thương tích số: 98/2018/TgT, ngày 

22/5/2018 của Trung t m ph p y t nh T y Ninh   t luận đối với Phạm Ngọc H:  

+ 01 v t sẹo sau  huỷu tay phải hình chữ C,  ích thước 09 x 0,3 cm lành tốt. 

+ 01 v t sẹo gan bàn tay phải,  ích thước 10,5 x 0,2 cm lành tốt. 

+ 01 v t sẹo 1/3 dưới sau trong cẳng tay tr i hình chữ C,  ích thước dài 14 

cm ngang từ 0,4 cm đ n 1,3 cm lành. 

+ 01 v t sẹo 1/3 dưới trước trong cẳng tay tr i, nh nh trước  ích thước dài 

10 cm, ngang từ 0,2 cm đ n 01 cm lành và nh nh trong  ích thước dài 6 cm 

ngang từ 0,4 đ n 01 cm lành. 

+ 01 v t sẹo 1/3 trên trước cẳng ch n phải hình chữ L,  ích thước 11 x 0,2 

cm lành tốt. 
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+ 01 v t sẹo bờ trong gan bàn ch n phải,  ích thước 04 x 0,2 cm lành tốt. 

+ 01 v t sẹo 1/3 dưới trước ngoài đùi tr i,  ích thước 8,5 x 0,2 cm lành tốt. 

+ 01 v t sẹo 1/3 dưới trong cẳng ch n tr i,  ích thước 03 x 0,2 cm lành tốt. 

+ Đứt động mạch trụ đoạn cổ tay tr i,  h ng biểu hiện thi u m u nu i bàn 

tay trái. 

+ Đứt thần  inh giữa, thần  inh trụ đoạn cổ tay tr i, hạn ch  vận động c c 

ngón II, III, IV bàn tay trái. 

+ Đứt g n cơ ở ch n, tay đã điều trị, hiện tại ổn. 

+ Mẻ 1/3 dưới xương đùi tr i. 

+ Mẻ 1/3 dưới xương chày tr i. 

+ Gãy 1/3 dưới xương trụ tr i, c n dụng cụ   t hợp xương, trục thẳng.  

Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Phạm Ngọc H do thương tích g y nên hiện tại là 

40%. 

- K t luận gi m định số 441/KL-KT S, ngày 11/5/2018 của Ph ng  ỹ thuật 

hình sự C ng an t nh T y Ninh   t luận: 

+ Trên con dao bằng  im loại dài 67 cm, lưỡi dài 53 cm, rộng 07 cm, cán 

bằng  im loại hình tr n dài 14 cm, đường  ính 2,6 cm có dính m u, là m u người, 

thuộc nhóm m u AB, cùng nhóm với nhóm m u của Phạm Ngọc H. 

+ Trên c y rựa dài 72 cm, lưỡi bằng  im loại dài 32 cm, nơi rộng nhất 07 

cm, c n bằng gỗ hình tr n dài 40 cm, đường  ính 03 cm, không dính máu. 

* Về bồi thường thiệt hại:  

- Bị hại Phạm Ngọc H yêu cầu bồi thường 103.524.000 đồng. Bị cáo Nguyễn 

Văn T1 đã bồi thường 5.000.000 đồng. 

Tại Bản  n hình sự sơ thẩm số: 10/2019/HS-ST ngày 21-02-2019 của T a  n 

nhân dân huyện TC, t nh T y Ninh đã quy t định:  

Căn cứ điểm c  hoản 3 Điều 134; điểm b, s  hoản 1 Điều 51 Bộ luật  ình 

sự. 

- Xử phạt bị c o Nguyễn Văn T1: 06 (s u) năm tù về tội “Cố   g y thương 

tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 04/7/2018. 

Căn cứ điểm c  hoản 3 Điều 134; điểm s  hoản 1 Điều 51,  hoản 2 Điều 54 

Bộ luật  ình sự. 

- Xử phạt bị c o Dương Tuấn T2: 02 (hai) năm tù về tội “Cố   g y thương 

tích”. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt bị c o đi chấp hành hình phạt tù. 

Về bồi thường thiệt hại: Căn cứ Điều 48 Bộ luật  ình sự và Điều 590 Bộ 

luật D n sự năm 2015. 
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Buộc bị c o Nguyễn Văn T1 có tr ch nhiệm bồi thường cho anh Phạm Ngọc 

H số tiền 12.082.000 (mười hai triệu,  h ng trăm t m mươi hai nghìn) đồng. 

Buộc bị c o Dương Tuấn T2 có tr ch nhiệm bồi thường cho anh Phạm Ngọc 

H số tiền 8.541.000 (t m triệu năm trăm bốn mươi mốt nghìn) đồng. 

Ngoài ra, bản  n sơ thẩm c n tuyên về xử l  vật chứng,  n phí và quyền 

kháng cáo theo quy định của ph p luật. 

Ngày 25 tháng 02 năm 2019, bị hại Phạm Ngọc H  h ng c o với nội dung 

yêu cầu tăng mức bồi thường thiệt hại. 

Tại phiên t a phúc thẩm, bị hại Phạm Ngọc H x c định giữ nguyên nội dung 

kháng cáo yêu cầu tăng bồi thường thiệt hại, cụ thể về  hoản tiền bồi thường bù 

đắp tổn thất tinh thần số tiền từ 15.000.000 đồng đ n 20.000.000 đồng. Bị c o 

Nguyễn Văn T1 và Dương Tuấn T2 đồng   bồi thường 10.000.000 đồng, trong đó 

mỗi người chịu bồi thường 5.000.000 đồng. Bị hại Phạm Ngọc H đồng   bồi 

thường số tiền trên. 

Đại diện Viện  iểm s t nh n d n t nh T y Ninh đề nghị  ội đồng xét xử 

chấp nhận  h ng c o của bị hại Phạm Ngọc H, ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường 

của các bị c o và bị hại. 

NH ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào c c tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã được 

tranh tụng tại phiên t a,  ội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Sau  hi xét xử sơ thẩm c c bị c o Nguyễn Văn T1, 

Dương Tuấn T2  h ng có  h ng c o. Bị hại Phạm Ngọc H kháng cáo về phần bồi 

thường thiệt hại, đơn  h ng c o hợp lệ. 

[2] Tại phiên t a bị hại H giữ nguyên nội dung  h ng c o, yêu cầu tăng bồi 

thường thiệt hại, cụ thể về  hoản tiền bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần số tiền 

từ 15.000.000 đồng đ n 20.000.000 đồng nhưng  h ng cung cấp được tài liệu, 

chứng cứ. Phía bị c o Nguyễn Văn T1 và Dương Tuấn T2 đồng   bồi thường 

10.000.000 đồng, trong đó mỗi người chịu bồi thường 5.000.000 đồng. Bị hại H 

đồng   bồi thường số tiền trên.  ội đồng xét xử ghi nhận. 

Như vậy, tổng số tiền bồi thường là 25.623.000 đồng + 10.000.000 đồng = 

35.623.000 đồng. Trong đó Nguyễn Văn T1 phải bồi thường 22.082.000 đồng, 

ghi nhận đã bồi thường 5.000.000 đồng, c n phải bồi thường 17.082.000 đồng;  bị 

c o Dương Tuấn T2 phải bồi thường 13.541.000 đồng.  

Do số tiền bồi thường tăng lên nên cần điều ch nh tiền  n phí d n sự sơ thẩm 

cho phù hợp. 
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C c quy t định  h c của bản  n sơ thẩm  h ng có  h ng c o,  h ng nghị đã 

có hiệu lực thi hành  ể từ ngày h t thời hạn  h ng c o,  h ng nghị. 

[3] Về  n phí: Các bị c o  h ng phải chịu  n phí dân sự phúc thẩm. 

Vì c c lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  hoản 2 Điều 355; điểm b  hoản 2 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 

Chấp nhận  h ng c o của bị hại Phạm Ngọc H. 

Sửa bản  n sơ thẩm. 

1. Về bồi thường thiệt hại: Căn cứ Điều 590 của Bộ luật D n sự. 

Buộc bị c o Nguyễn Văn T1 bồi thường cho Phạm Ngọc H số tiền 

17.082.000 (mười bảy triệu,  h ng trăm t m mươi hai nghìn) đồng. 

Buộc c o Dương Tuấn T2 bồi thường cho Phạm Ngọc H số tiền 13.541.000 

(mười ba triệu, năm trăm bốn mươi mốt nghìn) đồng. 

2. Về  n phí: Bị c o T1 phải chịu 854.000 (t m trăm năm mươi bốn nghìn) 

đồng tiền  n phí d n sự sơ thẩm. 

 Bị c o T2 phải chịu 677.000 (s u trăm bảy mươi bảy nghìn) đồng tiền  n 

phí d n sự sơ thẩm. 

Bị hại Phạm Ngọc H  h ng phải chịu tiền  n phí d n sự phúc thẩm. 

C c quy t định  h c của bản  n sơ thẩm  h ng có  h ng c o,  h ng nghị đã 

có hiệu lực thi hành  ể từ ngày h t thời hạn  h ng c o,  h ng nghị. 

Bản  n phúc thẩm có hiệu lực  ể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nH:                                                         

- Vụ GĐKT1. TANDTC tại  à Nội; 

- VKSND.TTN;                                

- TAND huyện TC; 

- Công an huyện TC; 

- Chi cục THADS huyện TC; 

- VKSND  huyện TC; 

- Phòng PV27. CATN;   

- Ph ng l  lịch Sở Tư ph p TTN; 

- Bị c o; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Phòng KTNV&THA. TATTN; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu tập  n T S. 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Giang 

 

 

 

 


